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BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU THƯ VIỆN
	TT
	Minh chứng
	Đơn vị tính
	Tổng
	Trong đó

	
	
	
	
	 CS1
	  CS2

	1
	Diện tích Thư viện
	 m2
	9952
	9275
	677

	2
	Diện tích hội trường Thư viện
	m2
	187
	187
	-

	3
	Số lượng giáo trình, tài liêu
	Số đầu tài liệu/số bản
	14.466 tên/
160.559 bản
	14.466 tên/ 148.200 bản
	2.658 tên/ 12.359 bản

	4
	Số lượng giáo trình, tài liêu bổ sung Thư viện 05 năm gần đây
	Số đầu tài liệu/số bản
	1.652 tên/ 14.536 bản
	Khai thác chung
	Khai thác chung

	5
	Số lượng luận án luận văn 
	Số lượng
	21.367
	20.689
	678

	6
	Tài liệu số
	Số lượng
	20.960
	Khai thác chung
	Khai thác chung

	7
	Số Kho sách và phòng đọc
	Số lượng
	8
	7
	1

	8
	Số chỗ ngồi
	Số lượng
	1.500
	1.420
	80

	9
	Số máy tính
	Số lượng
	124
	100
	24

	10
	Số CB nhân viên trình độ ĐH ngành 
Thư viện
	Số lượng
	21
	20
	1

	11
	Số CB nhân viên đào tạo ngành khác
	Số lượng
	9
	8
	1

	12
	Tổng số tạp chí khoa học tiếng nước ngoài 
	Số lượng
	Truy cập CSDL điện tử Proquest Center và các CSDL điện tử khác có liên kết
	Khai thác chung
	Khai thác chung

	
	Hợp đồng liên kết với :
	
	
	
	

	13
	· Quyền truy cập dùng chung CSDL điện tử trực tuyến online Proquest Center
	Số, thời gian hợp đồng
	Số 01/LHTV-ITGVN-VINHUNI/2019, ký ngày 30/10/2019
	Khai thác chung
	Khai thác chung

	14
	· Trường ĐH Cần Thơ
	Số, thời gian hợp đồng
	Số 990/ĐHV-TV, ký ngày 23/08/2017
	Khai thác chung
	Khai thác chung

	15
	· ĐH Quốc gia Hà Nội
	Số, thời gian hợp đồng
	Văn bản thỏa thuận hợp tác giữa 02 trường
	Khai thác chung
	Khai thác chung

	16
	Số lượt bạn đọc sử dụng thư viện truyền thống và TVS toàn trường từ năm học
 2015 - 2020
	Số lượt
	134.594 lượt
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